
   別紙  
Cơ sở đủ điều kiện chi trả tiền hỗ trợ 

Phân loại Cơ sở 
Thuộc đối tượng／

Không thuộc đối 
tượng 

Nội dung yêu cầu dựa trên luật pháp 
đặc biệt 

Cơ sở giải 
trí..vv.. 

Quán rượu có nhân viên tiếp rượu Thuộc đối tượng Yêu cầu đình chỉ sử dụng hoặc đình 
chỉ tổ chức sự kiện giải trí (= yêu cầu 
tạm đóng cửa) 

Hộp đêm Thuộc đối tượng 
Phòng khiêu vũ Thuộc đối tượng 
Quầy rượu kèm đồ ăn nhẹ Thuộc đối tượng 
Bar Thuộc đối tượng 
Quầy bar chơi phi tiêu Thuộc đối tượng 
Pub  Thuộc đối tượng 
Mại dâm Thuộc đối tượng 
Cửa hàng dịch vụ giải trí người lớn Thuộc đối tượng 
Shop người lớn Thuộc đối tượng 
Cửa hàng phòng xem video cá nhân Thuộc đối tượng 
Internet Cafe Thuộc đối tượng 
Quán manga kèm đồ uống Thuộc đối tượng 
Karaoke Box Thuộc đối tượng 
Game bắn súng trúng thưởng Thuộc đối tượng 
Phòng trà ca nhạc Thuộc đối tượng 
Trường đua ngựa (xe/ thuyền) Thuộc đối tượng 

Trung tâm giải 
trí/ vận động 

Phòng thể dục Thuộc đối tượng Yêu cầu đình chỉ sử dụng hoặc đình 
chỉ tổ chức sự kiện giải trí (= yêu cầu 
tạm đóng cửa)） 
※1. Cơ sở ngoài trời không thuộc đối 
tượng 
※2. Khu vực ghế khán giả thuộc đối 
tượng 

Bể bơi trong nhà/ngoài trời Thuộc đối tượng 
Sân bowling Thuộc đối tượng 
Sân trượt băng Thuộc đối tượng 
Câu lạc bộ thể thao Thuộc đối tượng 
Phòng tập Yoga, hot yoga Thuộc đối tượng 
Sân tập Golf（※1） Thuộc đối tượng 
Sân tập luyện bóng chày（※1） Thuộc đối tượng 
Sân vận động, thi đấu（※1、※2） Thuộc đối tượng 
Sân bóng chày（※1、※2） Thuộc đối tượng 
Sân tenis（※1、※2） Thuộc đối tượng 
Nơi học thi đấu Judo Thuộc đối tượng 
Nơi thi đấu bắn cung（※1） Thuộc đối tượng 
Quán mạt chược Thuộc đối tượng 
Quán Pachinko Thuộc đối tượng 
Game center Thuộc đối tượng 
Công viên giải trí Thuộc đối tượng 
Công viên trò chơi Thuộc đối tượng 

Sân khấu 
kịch,nhà 
hát..vv.. 

Sân khấu kịch, nhà hát..vv.. Thuộc đối tượng Yêu cầu đình chỉ sử dụng hoặc đình 
chỉ tổ chức giải trí (= yêu cầu tạm đóng 
cửa) 

Khán đài Thuộc đối tượng 
Cung thiên văn Thuộc đối tượng 
Rạp chiếu phim Thuộc đối tượng 
Nhà hát Thuộc đối tượng 

  



   別紙  
Cơ sở đủ điều kiện chi trả tiền hỗ trợ 

Phân loại Cơ sở 
Thuộc đối tượng
／Không thuộc 
đối tượng 

Nội dung yêu cầu dựa trên luật pháp 
đặc biệt 

Cơ sở hội 
họp・Triển 
lãm 

Phòng họp Thuộc đối tượng Yêu cầu đình chỉ sử dụng hoặc đình chỉ 
tổ chức sự kiện giải trí (= yêu cầu tạm 
đóng cửa) 

Hội trường công Thuộc đối tượng 
Địa điểm triển lãm Thuộc đối tượng 
Phòng họp cho thuê Thuộc đối tượng 
Trung tâm văn hoá Thuộc đối tượng 
Phòng họp đa mục đích Thuộc đối tượng 

Bảo tàng 
..vv.. 

Bảo tàng Thuộc đối tượng [Tổng diện tích sàn vượt quá 1.000 m2] 
Yêu cầu đình chỉ sử dụng cơ sở hoặc 
đình chỉ tổ chức sự kiện (= yêu cầu tạm 
đóng cửa) 
 
[Tổng diện tích sàn nhỏ hơn 1.000 m2] 
Yêu cầu hợp tác để đáp ứng phù hợp với 
tình hình như tạm dừng sử dụng cơ sở 
hoặc tạm đình chỉ tổ chức sự kiện 

Bảo tàng mỹ thuật Thuộc đối tượng 
Thư viện Thuộc đối tượng 
Bảo tàng khoa học Thuộc đối tượng 
Bảo tàng tưởng niệm Thuộc đối tượng 
Công viên nước Thuộc đối tượng 
Vườn thú Thuộc đối tượng 
Vườn thực vật Thuộc đối tượng 

Cơ sở  
giáo dục 

Nhà trẻ, mẫu giáo Thuộc đối tượng Yêu cầu đình chỉ sử dụng hoặc đình chỉ 
tổ chức sự kiện giải trí (= yêu cầu tạm 
đóng cửa) 

Tiểu học Thuộc đối tượng 
Trung học Thuộc đối tượng 
Trường giáo dục bắt buộc Thuộc đối tượng 
Trường cấp 3 Thuộc đối tượng 
Trường cấp 3 nghề Thuộc đối tượng 
Trường giáo dục bậc trung Thuộc đối tượng 
Trường hỗ trợ đặc biệt Thuộc đối tượng 

Các trường 
đại học・
Lớp luyện thi
（※） 

Trường đại học  Thuộc đối tượng [Tổng diện tích sàn vượt quá 1.000 m2] 
Yêu cầu đình chỉ sử dụng cơ sở hoặc 
đình chỉ tổ chức sự kiện (= yêu cầu tạm 
đóng cửa) 
 
[Tổng diện tích sàn nhỏ hơn 1.000 m2] 
Yêu cầu hợp tác để đáp ứng phù hợp với 
tình hình như tạm dừng sử dụng cơ sở 
hoặc tạm đình chỉ tổ chức sự kiện  
 
[Tổng diện tích sàn là 100 m2 trở xuống] 
Yêu cầu có những đối sách chống lây 
nhiễm thích hợp với những trường hợp 
tiếp tục duy trì kinh doanh vì nhiều lý 
do, tình hình. Nhưng về cơ bản hãy thu 
nhỏ quy mô kinh doanh. 
 
* Không bao gồm các lớp học online và 
gia sư trực tuyến 

Trường chuyên môn Thuộc đối tượng 
Trường chuyên tu Thuộc đối tượng 
Trường chuyên tu・trường khối ngành Thuộc đối tượng 
Trường tiếng Nhật・trường ngoại ngữ Thuộc đối tượng 
Trường quốc tế Thuộc đối tượng 
Trường học lái xe Thuộc đối tượng 
Trường luyện thi Thuộc đối tượng 
Lớp học tiếng Anh giao tiếp Thuộc đối tượng 
Lớp học âm nhạc Thuộc đối tượng 
Lớp học cờ vây・cờ tướng Thuộc đối tượng 
Lớp học cắm hoa・trà đạo・thư đạo・
vẽ tranh 

Thuộc đối tượng 

Lớp học bàn tính gỗ Thuộc đối tượng 
Lớp học múa Bale Thuộc đối tượng 
Lớp học thể dục Thuộc đối tượng 

  



   別紙  
Cơ sở đủ điều kiện chi trả tiền hỗ trợ 

Phân loại Cơ sở 

Thuộc đối 
tượng／Không 

thuộc đối 
tượng 

Nội dung yêu cầu dựa trên luật pháp đặc 
biệt 

Khách sạn 
và quán trọ 

Khách sạn (giới hạn phần được dùng 
để hội họp) 

Thuộc đối tượng [Tổng diện tích sàn vượt quá 1.000 m2] 
Yêu cầu đình chỉ sử dụng cơ sở hoặc đình 
chỉ tổ chức sự kiện (= yêu cầu tạm đóng 
cửa) 
 
[Tổng diện tích sàn nhỏ hơn 1.000 m2] 
Yêu cầu hợp tác để đáp ứng phù hợp với 
tình hình như tạm dừng sử dụng cơ sở hoặc 
tạm đình chỉ tổ chức sự kiện 

Quán trọ（(giới hạn phần được dùng 
để hội họp) 

Thuộc đối tượng 

Cơ sở kinh 
doanh 

Shop thú cưng（trừ nơi bán đồ ăn cho 
động vật） 

Thuộc đối tượng [Tổng diện tích sàn vượt quá 1.000 m2] 
Yêu cầu đình chỉ sử dụng cơ sở hoặc đình 
chỉ tổ chức sự kiện (= yêu cầu tạm đóng 
cửa) 
 
[Tổng diện tích sàn nhỏ hơn 1.000 m2] 
Yêu cầu hợp tác để đáp ứng phù hợp với 
tình hình như tạm dừng sử dụng cơ sở hoặc 
tạm đình chỉ tổ chức sự kiện  
 
[Tổng diện tích sàn là 100 m2 trở xuống] 
Yêu cầu có những đối sách chống lây nhiễm 
thích hợp với những trường hợp tiếp tục duy 
trì kinh doanh vì nhiều lý do, tình hình. 
Nhưng về cơ bản hãy thu nhỏ quy mô kinh 
doanh. 
 

Salon cho thú cưng (cắt tỉa) Thuộc đối tượng 
Cửa hàng bán trang sức, vàng bạc Thuộc đối tượng 
Không gian triển lãm nhà ở (nhà đất, 
chung cư) 

Thuộc đối tượng 

Đại lý đồ cổ (trừ cửa hàng cầm đồ) Thuộc đối tượng 
Cửa hàng ký gửi phiếu mua hàng Thuộc đối tượng 
Cửa hàng sách cũ Thuộc đối tượng 
Cửa hàng đồ chơi, cửa hàng xe lửa mô 
hình 

Thuộc đối tượng 

Cửa hàng cờ vây・cờ tướng Thuộc đối tượng 
Cửa hàng thuê băng đĩa DVD Thuộc đối tượng 
Cửa hàng bán đồ thể thao, đồ dùng 
ngoài trời 

Thuộc đối tượng 

Shop Golf Thuộc đối tượng 
Cửa hàng lưu niệm Thuộc đối tượng 
Đại lý vé máy bay (chi nhánh) Thuộc đối tượng 
Shop chuyên đồ Idol Thuộc đối tượng 
Tiệm nail Thuộc đối tượng 
Nối mi Thuộc đối tượng 
Nhà tắm công cộng Thuộc đối tượng 
Xông hơi đá Thuộc đối tượng 
Xông hơi Thuộc đối tượng 
Salon Spa Thuộc đối tượng 
Salon chống nắng Thuộc đối tượng 
Salon triệt lông Thuộc đối tượng 
Cửa hàng ảnh・Photo Studio Thuộc đối tượng 
Cửa hàng bán đồ mỹ nghệ Thuộc đối tượng 
Đài quan sát Thuộc đối tượng 

 

  



   別紙  
Cơ sở thuộc đối tượng yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh 

Phân loại Cơ sở 
Thuộc đối tượng
／Không thuộc 
đối tượng 

Nội dung yêu cầu dựa trên luật pháp đặc biệt 

Cơ sở dịch 
vụ ăn uống
（※） 

Cơ sở ăn uống Thuộc đối tượng Yêu cầu hợp tác thực hiện các biện pháp đối phó với lây nhiễm 
thích hợp như rút ngắn thời gian kinh doanh (trừ trường hợp ship 
hàng hoặc mang đi) 
Về việc rút ngắn thời gian kinh doanh, yêu cầu mở cửa trong thời 
gian từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối, phục vụ các loại đồ uống có cồn, 
rượu đến 7 giờ tối. 
※trường hợp rút ngắn thời gian kinh doanh trong khung giới han 
từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối sẽ thuộc đối tượng. Ngoài ra, những 
doanh nghiệp đóng cửa hàng cả ngày cũng thuộc đối tượng hỗ 
trợ. 
 

Nhà hàng Thuộc đối tượng 

Quán nước/ Cafe Thuộc đối tượng 

Nhà hàng bánh Nhật・
bánh kẹo tây 

Thuộc đối tượng 

Quán trà sữa Thuộc đối tượng 

Quán nhậu Thuộc đối tượng 

Nhà thuyền Thuộc đối tượng 

 

Cơ sở không thuộc đối tượng chi trả tiền hỗ trợ 

Phân 
loại 

Cơ sở 
Thuộc đối tượng／

Không thuộc đối tượng 
Nội dung yêu cầu dựa trên luật 

pháp đặc biệt 
Các cơ sở 
phúc lợi 
xã hội.vv. 

Trường mẫu giáo (bao gồm các trường trẻ 
em được chứng nhận hợp tác chăm sóc trẻ 
em) 

Không thuộc đối tượng Yêu cầu hợp tác thực hiện các đối sách 
phòng chống lây nhiễm thích hợp trên 
phương diện bảo đảm trông giữ trẻ cần 
thiết Câu lạc bộ nhi đồng Không thuộc đối tượng 

Cơ sở hỗ trợ trẻ khuyết tật Không thuộc đối tượng 
Các cơ sở liên quan đến Luật phúc lợi trẻ em 
khác với các cơ sở kể trên 

Không thuộc đối tượng Yêu cầu hợp tác thực hiện các biện pháp 
chống lây nhiễm thích hợp 

Cơ sở dịch vụ phúc lợi cho người khuyết tật Không thuộc đối tượng 

Các cơ sở liên quan đến Luật bảo hiểm chăm 
sóc và phúc lợi người cao tuổi 

Không thuộc đối tượng 

Cơ sở bảo hộ sản phụ Không thuộc đối tượng 
Các cơ sở phúc lợi xã hội khác Không thuộc đối tượng 

Cơ sở y tế
（※） 
 

Bệnh viện Không thuộc đối tượng Yêu cầu hợp tác thực hiện các biện pháp 
chống lây nhiễm thích hợp 
 
※Giới hạn những người được điều trị 
bởi nhân viên có trình độ, bằng cấp 

Phòng khám Không thuộc đối tượng 
Phòng khám răng Không thuộc đối tượng 

Hiệu thuốc Không thuộc đối tượng 
Châm cứu và xoa bóp Không thuộc đối tượng 

Viện nắn xương, khớp Không thuộc đối tượng 

Viện chỉnh hình Không thuộc đối tượng 
Nắn khớp, chữa trị chấn thương Judo Không thuộc đối tượng 

Cơ sở 
buôn bán 
vật dụng 
cần thiết 
hàng 
ngày 

Chợ đầu mối Không thuộc đối tượng Yêu cầu hợp tác thực hiện các biện pháp 
chống lây nhiễm thích hợp Cửa hàng tạp hóa (bao gồm cả cửa hàng di 

động) 
Không thuộc đối tượng 

Cửa hàng tiện lợi Không thuộc đối tượng 

Cửa hàng bách hóa (bán nhu yếu phẩm cần 
thiết) 

Không thuộc đối tượng 

Siêu thị Không thuộc đối tượng 
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Home center (bán nhu yếu phẩm cần thiết) Không thuộc đối tượng 

Shopping mall (bán nhu yếu phẩm cần thiết) Không thuộc đối tượng 
Cây xăng Không thuộc đối tượng 

Cửa hàng giầy Không thuộc đối tượng 
Cửa hàng quần áo Không thuộc đối tượng 

Cửa hàng tổng hợp Không thuộc đối tượng 

Cửa hàng văn phòng phẩm Không thuộc đối tượng 
Cửa hàng rượu Không thuộc đối tượng 

Cửa hàng sách Không thuộc đối tượng 
Cửa hàng xe đạp Không thuộc đối tượng 

Cửa hàng bán đồ điện gia dụng Không thuộc đối tượng 
Cửa hàng dụng cụ làm vườn Không thuộc đối tượng 

Thợ khóa Không thuộc đối tượng 

Sửa chữa dụng cụ gia đình Không thuộc đối tượng 
Cửa hàng buôn bán xe oto Không thuộc đối tượng 

Cửa hàng buôn bán thiết bị oto Không thuộc đối tượng 
Cửa hàng hoa Không thuộc đối tượng 

Cơ sở nhà 
ở・nghỉ 
trọ 
 

Khách sạn Không thuộc đối tượng Yêu cầu hợp tác thực hiện các biện pháp 
chống lây nhiễm thích hợp Khách sạn con nhộng Không thuộc đối tượng 

Quán trọ Không thuộc đối tượng 

Home stay Không thuộc đối tượng 
Home share Không thuộc đối tượng 

Ký túc xá Không thuộc đối tượng 
Nhà trọ Không thuộc đối tượng 

Khách sạn tình yêu Không thuộc đối tượng 

Căn hộ ngắn hạn Không thuộc đối tượng 
Giao 
thông vận 
tải..vv.. 

Bus Không thuộc đối tượng Yêu cầu hợp tác thực hiện các biện pháp 
chống lây nhiễm thích hợp Taxi Không thuộc đối tượng 

Thuê xe Không thuộc đối tượng 

Tàu điện Không thuộc đối tượng 

Tàu thuyền Không thuộc đối tượng 
Máy bay Không thuộc đối tượng 

Dịch vụ vận chuyển hàng hoá (bao gồm giao 
hàng tận nhà) 

Không thuộc đối tượng 

Khu công 
nghiệp.vv 

Nhà máy Không thuộc đối tượng Yêu cầu hợp tác thực hiện các biện pháp 
chống lây nhiễm thích hợp Khu chế tạo Không thuộc đối tượng 

Cơ sở 
hành 
chính 
công・
ngân 
hàng..vv.. 

Ngân hàng Không thuộc đối tượng Yêu cầu hợp tác thực hiện biện pháp 
chống lây nhiễm thích hợp như tiến hành 
xúc tiến làm việc tại nhà qua telework 

Tài chính tiêu dùng Không thuộc đối tượng 
ATM Không thuộc đối tượng 

Sở giao dịch chứng khoán Không thuộc đối tượng 
Công ty chứng khoán Không thuộc đối tượng 

Đại lý bảo hiểm Không thuộc đối tượng 
Cơ sở hành chính công Không thuộc đối tượng 

Văn phòng các ngành khác nhau Không thuộc đối tượng 

Khác 
 

Tiệm làm tóc Không thuộc đối tượng Yêu cầu hợp tác thực hiện các biện pháp 
chống lây nhiễm thích hợp Spa, tiệm làm đẹp Không thuộc đối tượng 



   別紙  

Nhà tắm nóng (nhà tắm công cộng)（※） Không thuộc đối tượng 

Kho cho thuê Không thuộc đối tượng 
Bưu điện Không thuộc đối tượng 

Truyền thông Không thuộc đối tượng 
Cửa hàng cho thuê trang phục Không thuộc đối tượng 

Cửa hàng bất động sản Không thuộc đối tượng 

Hội trường cưới (bao gồm cả trang phục cho 
thuê) 

Không thuộc đối tượng 

Nhà tang lễ・hoả táng Không thuộc đối tượng 
Tiệm cầm đồ Không thuộc đối tượng 

Bác sỹ thú y Không thuộc đối tượng 
Khách sạn cho thú cưng Không thuộc đối tượng 

Tiệm thuốc lá（cửa hàng chuyên thuốc lá） Không thuộc đối tượng 

Cửa hàng váy cưới Không thuộc đối tượng 
Tiệm sửa chữa（đồng hồ, giầy dép, quần 
áo） 

Không thuộc đối tượng 

Cửa hàng 100 yên Không thuộc đối tượng 

Trạm bán vé Không thuộc đối tượng 
Máy giặt tự động Không thuộc đối tượng 

Tiệm giặt là Không thuộc đối tượng 

Xử lý rác Không thuộc đối tượng 
Đền thờ Không thuộc đối tượng 

Tu viện, chùa Không thuộc đối tượng 

Giáo hội, nhà thờ Không thuộc đối tượng 

 


